
STT ID Họ và tên Điểm Trường

1 1225051644 Nguyễn Hoài Khánh Thi 1900 Trường THPT Vĩnh Bình Bắc

2 1247510399 Nguyễn Minh Tâm 1890 Trường THCS Thị trấn

3 1202516290 Trần Đăng Khôi 1710 Trường THCS Thị trấn

4 1247747545 Bùi Nguyễn Song Ái 1470 Trường THCS Thị trấn

5 1247493723 Nguyễn Thị Tố Phương 1130 Trường THCS Tân Thuận 2

6 1223798686 Nguyễn Thị Như Mộng 1060 Trường THPT Vĩnh Phong

7 1247587577 Lê Nguyễn Bảo Nghi 1050 Trường THCS Bình Minh

8 1251209270 Chung Tình 910 Trường THCS Vĩnh Phong 1

9 1247493773 Xuân Mai 870 Trường THCS Tân Thuận 2

10 1248312014 Nguyễn Thanh Lễ 850 Trường TH

11 1248693087 Nguyễn Hoàng Vương 790 Trường THCS Tân Thuận 1

12 1247493887 Nguyễn Nhật Huy 770 Trường THCS Tân Thuận 2

13 1247491572 Nguyễn Thị Yến Linh 760 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1

14 1248268396 ho quoc tao 760 Trường THCS Phong Đông

15 1250411951 Ngo Tran Duy Thinh 710 Trường THCS Vĩnh Phong 2

16 1248312178 Lê Hoàng Đa 700 Trường TH

17 1248486801 Trần Minh Ánh 580 Trường THCS Tân Thuận 1

18 1250474314 Vo Thi My Xuyen 570 Trường THCS Bình Minh

19 1248990933 lam my ngoc 520 Trường THCS Phong Đông

20 1249074299 Lê Thị Khánh Vy 500 Trường THCS Vĩnh Thuận

21 1250412202 trần thị bích liên 490 Trường THCS Vĩnh Phong 2

22 1249903713 Huỳnh Thị Quỳnh Như 490 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1

23 1249308335 Đăng Thị Phương Quyên 430 Trường THPT Vĩnh Phong

24 1249463381 Lê Thị Tố Uyên 390 Trường THCS Vĩnh Thuận

25 1247491678 Phạm Thị Kim Nhi 390 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1

26 1249071854 Hồ Hữu An 370 Trường THCS Vĩnh Thuận

27 1247639904 Nguyễn Hoàng Thương 360 Trường THCS Bình Minh

28 1251928463 Nguyễn Thị Trà My 300 Trường TH


